
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 5, Ngách 12, Ngõ Tích Ba, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU 
VIỆT NAM

0109616196

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm
Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 9, điều 10 Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều 
kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý 
chuyên ngành của bộ y tế)

4632(Chính)

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất dấm ; 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất mật ong nhân tạo;
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
(Điều 8, điều 10 Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều 
kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý 
chuyên ngành của bộ y tế)

1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 097.484.7524                              
  

Email:

Fax:

Website:
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3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
(không hoạt động tại trụ sở)

1104

4. In ấn 1811

5. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (không hoạt động tại trụ sở); Sản 
xuất, buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng (trừ hóa chất 
Nhà nước cấm)

2023

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa

4610

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu;
- Bán buôn khẩu trang y tế, khẩu trang hoạt tính, khẩu trang 
kháng khuẩn, khẩu trang vải không dệt

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu;

4659

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Trừ những mặt hàng nhà nước cấm)

4663
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14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hạt nhựa; Sản phẩm từ nhựa;
 - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
-Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu; - 
- Bán buôn bao bì nhựa, màng PE; 
- Bán buôn bột giấy; Bìa, thùng carton các loại; Bán buôn thiết 
bị vật tư y tế; 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn thuốc, dược liệu (Chương III, nghị định 
54/2017/NĐ – CP)

4669

15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những mặt hàng nhà nước cấm)

4690

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Loại trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

19. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

20. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em 
hoặc ảnh hường đến an ninh, trật tự an toàn xã hội)

4764

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán 
lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4933

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

25. Bốc xếp hàng hóa
(trừ dịch vụ Nhà nước cấm)

5224
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2.000.000.000 VNĐ

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Giao nhận hàng hóa; 
(Loại trừ: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)
 (Chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định pháp luật)

5229

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Phục vụ đồ uống có cồn; Phục vụ đồ uống không có 
cồn (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5630

29. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm.

5820

30. Lập trình máy vi tính 6201

31. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

32. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

33. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ: Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi)

6399

34. Quảng cáo 7310

35. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

36. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: thiết kế website

7410

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28, Luật Thương Mại 2005)

8299

38. Hoạt động của các cơ sở thể thao
(trừ hoạt động các sàn nhảy)

9311

39. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
(trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 
trên mạng)

9321

40. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chi nhánh 
chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định 
của pháp luật)

9329

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001093022959
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 5, Ngách 12, Ngõ Tích Ba, Thôn Địch Trung, 
Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 5, Ngách 12, Ngõ Tích Ba, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HƯNG Nam

02/04/1993 Kinh Việt Nam

12/06/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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